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Số 
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Tỉ lệ %

1 3 13.6 15 68.2 4 18.2 3 13.6 19 86.4 0 0 3 13.6 15 68.2 4 18.2

2 9 24.3 23 62.2 5 13.5 10 27 27 73 0 0 10 27 20 54.1 7 18.9

3 4 14.3 24 85.7 0 0 8 28.6 20 71.4 0 0 5 17.9 23 82.1 0 0

4 5 15.6 25 78.1 2 6.3 4 12.5 28 87.5 0 0 4 12.5 25 78.1 3 9.4

CỘNG 21 17.6 87 73.1 11 9.2 25 21 94 79 0 0 22 18.5 83 69.7 14 11.8
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Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

1 3 13.6 19 86.4 0 0 3 13.6 19 86.4 0 0 3 13.6 19 86.4 0 0

2 10 27 23 62.2 4 10.8 10 27 23 62.2 4 10.8 10 27 27 73 0 0

3 5 17.9 23 82.1 0 0 4 14.3 24 85.7 0 0 4 14.3 24 85.7 0 0

4 3 9.4 29 90.6 0 0 5 15.6 26 81.3 1 3.1 2 6.3 30 93.8 0 0

CỘNG 21 17.6 94 79 4 3.4 22 18.5 92 77.3 5 4.2 19 16 100 84 0 0

Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng

Cần cố gắng

KHỐI

Ngôn ngữ Tính toán Khoa học

Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt

Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

  TRƯỜNG TH AMA KHÊ

THỐNG KÊ NĂNG LỰC - THỜI ĐIỂM GIỮA KỲ 1

NĂM HỌC 2023 - 2024

KHỐI

Tự chủ và tự học Giao tiếp và hợp tác GQVĐ và sáng tạo

Tốt Đạt
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Số 
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Tỉ lệ %

1 3 13.6 19 86.4 0 0

2 10 27 27 73 0 0

3 4 14.3 24 85.7 0 0 4 14.3 24 85.7 0 0 4 14.3 24 85.7 0 0

4 2 6.3 28 87.5 2 6.3 3 9.4 26 81.3 3 9.4 3 9.4 28 87.5 1 3.1

CỘNG 6 10 52 86.7 2 3.3 7 11.7 50 83.3 3 5 20 16.8 98 82.4 1 0.8

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

1 3 13.6 19 86.4 0 0

2 9 24.3 28 75.7 0 0

3 4 14.3 24 85.7 0 0

4 3 9.4 29 90.6 0 0

CỘNG 19 16 100 84 0 0

KT. HIỆU TRƯỞNG

An Lạc, ngày 15 tháng 11 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Xuân Hoa

Cần cố gắng

KHỐI

Thể chất

Tốt Đạt Cần cố gắng

Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt ĐạtKHỐI

Công nghệ Tin học Thẩm mĩ

Tốt Đạt
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